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BIỂU TỔNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA - ĐỢT VII 

      
 

  

                                                             Đơn vị tính: Đồng. 

 

STT ĐƠN VỊ TỔNG SỐ NGƯỜI 

SỐ TIỀN HỖ TRỢ 

(1.000.000 đồng/1 

người/1 tháng) 

GHI CHÚ 

 1 PHƯỜNG NGHĨA TRUNG 9 9.000.000 

  2 PHƯỜNG NGHĨA THÀNH 37 37.000.000 

  3 XÃ ĐẮK NIA 61 61.000.000 

  4 PHƯỜNG NGHĨA PHÚ 54 54.000.000 

  5 PHƯỜNG NGHĨA TÂN 71 71.000.000 

  6 XÃ ĐẮK R’MOAN 16 16.000.000 

  7 PHƯỜNG NGHĨA ĐỨC 38 38.000.000 

  
 

TỔNG CỘNG: 286 286.000.000 

  
      Bằng chữ:  

- Số người: 286 (Hai trăm tám mươi sáu) người;  

- Số tiền: Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng./. 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA ĐỢT VII 

 
 

 
 

  
  

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CMND 
ĐỊA 

 CHỈ 

CÔNG 

VIỆC  

CỤ THỂ 

NƠI LÀM VIỆC 

SỐ TIỀN ĐỀ 

NGHỊ HỖ 

TRỢ (đồng/ 

người/tháng) 

GHI  

CHÚ 

I PHƯỜNG NGHĨA TRUNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA         

1 Lê Thị Lý 245373427 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Trung 

Nhân viên 

phục vụ 

Dịch vụ nấu ăn Vũ 

Lan, tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

1.000.000   

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 245295689 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Trung 

Nhân viên 

phục vụ 

Dịch vụ nấu ăn Vũ 

Lan, tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

1.000.000   

3 Văn Tiến Sỹ 245227168 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Trung 

Bán quán 

cà phê 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Trung 

1.000.000   

4 Võ Nết 245345079 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Trung 
Xe ôm 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

5 Vi Thị Cúc 186831696 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Trung 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Trung 

1.000.000   

6 Nguyễn Thị Thương 245449627 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Trung 

Xoa bóp, 

ấn huyệt 

Hội người mù, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Trung 

1.000.000   
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7 Triệu Văn Hùng 085020063 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Trung 

Xoa bóp, 

ấn huyệt 

Hội người mù, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Trung 

1.000.000   

8 Hồ Thị Thanh 245448479 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Trung 

Bán quán 

cơm 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 
1.000.000   

9 Đỗ Thị Tâm 245376513 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Trung 

Bán quán 

cơm 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 
1.000.000   

  TỔNG CỘNG I: 9 người     9.000.000   

II PHƯỜNG NGHĨA THÀNH, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA        

1 Đặng Kim Hương 245023892 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán cơm 

Tân Tân 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

2 Vũ Thị Ngọc Thơ 245248150 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán cơm 

Tân Tân 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

3 Nguyễn Thị Huyền 245297950 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Trung 

1.000.000   

4 Nguyễn Tuấn Anh 245380069 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

5 Nguyễn Thị Kha 245134633 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   
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6 Lê Thị Ánh Nguyệt 245445994 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

7 Lê Phước Bình 245068006 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

8 Nguyễn Thành Duy 245274512 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

9 Nguyễn Thị Liên 245017380 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

10 Vũ Thị Hiền Loan 245298720 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

11 Lê Thị Hạnh 245467779 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

12 Lê Thanh Hải 245134668 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

13 Bùi Thị Kim Khánh 245323284 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

14 Nguyễn Thị Hồng  245023584 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   
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15 Lê Thị Lài 245156812 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

16 Cam Bửu Thọ 245156811 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

17 Lê Thị Kim Khánh 272333563 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

18 Nguyễn Thành Minh 245227969 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

19 Võ Văn Quang 245107570 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

20 Nguyễn Ngọc Thanh 245001988 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

21 Nguyễn Văn Bình 245200916 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

22 Phạm Điền Kha 241046117 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

23 Đặng Văn Minh 245381364 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   
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24 Hồ Đắc Quỳnh Anh 191579191 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

25 Nguyễn Thị Thanh Tâm 245285784 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

26 Lê Thị Diễm Thúy 245328482 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

27 Văn Thị Diệu Nga 245073837 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

28 Trần Thị Phi 245335721 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

29 Văn Công Tư 245372712 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

30 Lê Thị Hà 245044859 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

31 Hoàng Văn Duẩn 245044858 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

32 Đặng Thị Ngọc Hiền 245237107 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   
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33 Đào Thụy Nghiễm 245166567 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

34 Đèo Nàng Tem 245167472 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

35 Đặng Thị Thảo 245074263 

Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

36 Vũ Thị Thoan 245472779 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Trung 

1.000.000   

37 Nguyễn Thị Thanh Thảo 245183193 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk G'Long 
1.000.000   

  TỔNG CỘNG II: 37 người     37.000.000   

III XÃ ĐẮK NIA, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA         

1 Nguyễn Thị Hương 245233228 
Bon Phai Kol Pru 

Đăng, xã Đắk Nia 

Phục vụ 

quán ăn 

Phường NghĩaTân, 

thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000.000   

2 Phan Thị Bích Ẩn 212127229 
Bon Phai Kol Pru 

Đăng, xã Đắk Nia 

Thu gom 

rác, phế 

liệu 

Xã Đắk Nia, thành 

phố Gia Nghĩa 
1.000.000   

3 Nguyễn Thị Thanh 245372309 
Bon Phai Kol Pru 

Đăng, xã Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Bon Phai Kol Pru 

Đăng, xã Đắk Nia, 

thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000.000   
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4 Bùi Thị Ngọc 245349471 
Bon Phai Kol Pru 

Đăng, xã Đắk Nia 

Phục vụ 

quán cà 

phê, giải 

khát 

 Đường Tôn Đức 

Thắng, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

5 Cao Thị Lệ 186921822 
Bon NJriêng, xã Đắk 

Nia 

Thu gom 

rác, phế 

liệu 

 Khu vực xã Đắk 

Nia 
1.000.000   

6 Tạ Thị Phương 245446968 
Bon NJriêng, xã Đắk 

Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Bon Njriêng, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

7 Nguyễn Thị Thu Vân 245423731 
Bon Srê Ú, xã Đắk 

Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Bon S’rê Ú, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

8 Thái Thị Oanh 245453709 
Bon Srê Ú, xã Đắk 

Nia 

Bán hàng 

rong, bánh 

ngọt, xôi 

Bon Srê Ú, xã Đắk 

Nia 
1.000.000   

9 Nguyễn Thị Phượng 245299086 
Bon Srê Ú, xã Đắk 

Nia 

Phục vụ 

quán ăn 

Bon Ting Wel 

Đơm, xã Đắk Nia 
1.000.000   

10 Thái Thị Nhung 250948057 
Bon Srê Ú, xã Đắk 

Nia 

Bán hàng 

ăn 

  Bon Srê Ú, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

11 K’ Chát 245076528 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bốc vác 

hàng hóa 
Xã Đắk Nia 1.000.000   

12 Điểu Dy 245179748 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bốc vác 

hàng hóa 
Xã Đắk Nia 1.000.000   

13 K’ H Nu 245155539 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bốc vác 

hàng hóa 
Xã Đắk Nia 1.000.000   
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14 Dương Minh Hải 245076538 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

 Bon Ting Wel 

Đơm, xã Đắk Nia 
1.000.000   

15 Bùi Thị Thơm 245394355 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng 

rong (xôi, 

bánh mì) 

Bon Ting Wel 

Đơm, xã Đắk Nia 
1.000.000   

16 Trần Thị Hải 245214918 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng 

rong (xôi, 

bánh mì) 

Bon Ting Wel 

Đơm, xã Đắk Nia 
1.000.000   

17 Ngô Thị Nhung 245000577 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng 

rong (xôi, 

bánh mì) 

Bon Ting Wel 

Đơm, xã Đắk Nia 
1.000.000   

18 K’ Hải 245385001 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bốc vác 

hàng hóa 
Xã Đắk Nia 1.000.000   

19 K’ Bang 245450077 
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bốc vác 

hàng hóa 
Xã Đắk Nia 1.000.000   

20 K’ Tang   
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bốc vác 

hàng hóa 
Xã Đắk Nia 1.000.000   

21 K’ Hải   
Bon Ting Wel Đơm, 

xã Đắk Nia 

Bốc vác 

hàng hóa 
Xã Đắk Nia 1.000.000   

22 Lê Thị Chung 211180373 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Bán quán 

ăn 

Phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   

23 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 245254513 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Phục vụ 

quán ăn 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   



11 

 

24 Nguyễn Thị Bình 245217770 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Thôn Đồng Tiến, 

xã Đắk Nia 
1.000.000   

25 Phạm Văn Tuấn 245339313 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Bán cà 

phê nước 

giải khát 

Thôn Đồng Tiến, 

xã Đắk Nia 
1.000.000   

26 Vũ Đức Hoàn 245111894 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Thôn Đồng Tiến, 

xã Đắk Nia 
1.000.000   

27 Vũ Thị Thắm 245210099 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Phục vụ 

quán ăn 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   

28 Bùi Thanh An 245457672 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Phục vụ 

quán ăn 

Nhà hàng Tấn Tài, 

thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000.000   

29 Trần Thị Bích 245290078 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

30 Nguyễn Thị Hòa   
Bon Bu Sóp, xã Đắk 

Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Bon Bu Sóp, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

31 Nguyễn Xuân Lịch 245274389 
Bon Bu Sóp, xã Đắk 

Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Bon Bu Sóp, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

32 Trương Thị Hương Sen 245156650 
Bon Bu Sóp, xã Đắk 

Nia 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Trung 

1.000.000   

33 Phạm Thị Nga 250747839 
Thôn Nghĩa Hòa, xã 

Đắk Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Thôn Nghĩa Hòa, 

xã Đắk Nia 
1.000.000   



12 

 

34 Lã Tất Hạnh 250582919 
Thôn Phú Xuân, xã 

Đắk Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Thôn Phú Xuân, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

35 Nguyễn Thị Dản Đơn 245453697 
Thôn Phú Xuân, xã 

Đắk Nia 

Phục vụ 

quán ăn, 

giải khát 

 Quán Nghi Đình, 

phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   

36 Trịnh Thị Tình 245074921 
Thôn Phú Xuân, xã 

Đắk Nia 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Bon Ting Wel 

Đơm, xã Đắk Nia 
1.000.000   

37 Lê Thị Thế 245399355 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

38 Phan Thị Uyên 245346810 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

39 Vương Thị Lan 245377283 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

40 Vũ Văn Thiểm 245063289 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

41 Nguyễn Thị Mến 245107940 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

42 Đinh Thị Sáu 245342619 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán quán 

ăn 

Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

43 Võ Thị Trí 245472877 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   
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44 Mai  Thị Nhâm 245336784 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

45 Nguyễn Thị Xoan 245285585 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

46 Trần Thị Thêm 245100117 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

47 Lại Thị Nga 245341821 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

48 Đỗ Thị Nhung 245017269 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

49 Mai Thị Út 245338921 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

50 Bùi Thị Thu Hiền 245461185 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

51 Đỗ Thị Bảy 245379651 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

52 Lý Thị Hồng Vân 80907508 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

53 Vũ Thị Nguyệt 245002817 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   
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54 Hà Thị Kiều 245000673 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

55 Phan Thị Là 245071042 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

56 Lê Xuân Thắng 245294443 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

57 Hoàng Thị Linh 245068724 
Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

ăn  

Thôn Nam Rạ, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

58 Nguyễn Thị Hà 245031211 
Thôn Đắk Tân, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng 

ăn  

Thôn Đắk Tân, xã 

Đắk Nia 
1.000.000   

59 Nguyễn Thị Tuyết 233255050 
Thôn Nghĩa Thuận, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng 

ăn  

Thôn Nghĩa 

Thuận, xã Đắk Nia 
1.000.000   

60 Lê Thị Thanh Hương 225470299 
Thôn Nghĩa Thuận, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng 

ăn  

Thôn Nghĩa 

Thuận, xã Đắk Nia 
1.000.000   

61 Nguyễn Thị Hậu  245292901 
Thôn Nghĩa Thuận, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng 

ăn  

Thôn Nghĩa 

Thuận, xã Đắk Nia 
1.000.000   

  TỔNG CỘNG III: 61 người     61.000.000   

IV PHƯỜNG NGHĨA PHÚ, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA         

1 Bùi Thị Hòa 245010101 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   
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2 Hồ Thị Cam 190653253 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

3 Ngô Xá 190653185 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

4 Trịnh Thị Thanh Huyền 245178288 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 240913239 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

6 Nguyễn Thị Nam 272677699 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 
1.000.000   

7 Võ Thị Bình 250558240 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

8 Lê Khắc Khoa 245371387 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
Xe ôm 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

9 Nguyễn Văn Ril 352195744 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

10 Trần Thị Thùy Duyên 352391217 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán cà 

phê, giải 

khát 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   

11 Trần Bá Hùng 351568739 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   
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12 Phạm Thị Quý 240946197 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

13 Nguyễn Thị Hạnh 240861614 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

14 Đỗ Thị Nhung 245189401 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực phường 

Nghĩa Thành, 

thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000.000   

15 Lê Văn Bình 245003705 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực phường 

Nghĩa Thành, 

thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000.000   

16 Hà Thị Kim Lan 245290202 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Thu gom 

rác, phế 

liệu 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

17 Trần Thị Lệ Sơn 245299798 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

18 Kiều Đức Thắng 245189648 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

19 Phạm Văn Thu 212017079 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Bán cà 

phê, nước 

giải khát 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   
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20 Nguyễn Trường Minh 245100183 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

21 Nguyễn Thị Kim Hoàng 245278538 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

22 Lê Thị Dưỡng 038168002026 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

23 Dương Văn Hùng 245465578 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

24 Lê Thị Thuận 245477163 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn  

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 
1.000.000   

25 Trần Thị Niêm 245298829 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

nhà hàng 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 
1.000.000   

26 Nguyễn Duy Hà 245336342 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

nhà hàng 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 
1.000.000   

27 Dương Thị Hưởng 245449351 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

28 Nguyễn Thị Hải 245201691 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

29 Văn Công Cường 245235365 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

30 Huỳnh Thị Bích Lan 245477891 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   
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31 Nguyễn Đức Dũng 245478850 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 
Xe ôm 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

32 Huỳnh Thị Minh Trúc 245252546 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

33 Hồ Xuân Tuấn 245252545 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 
Xe ôm 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

34 Nguyễn Thị Ánh Nguyên 245195802 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán cà 

phê, giải 

khát 

Phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   

35 Lê Thị Cúc 245166539 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Phường Nghĩa 

Tân, thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000.000   

36 Nguyễn Thị Diễm Trang 245155381 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 
1.000.000   

37 Cao Thị Lệ 245392507 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

38 Phạm Thị Nhung 245393193 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

39 Nguyễn Thị Hà 240370798 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

40 Trịnh Thị Lan Anh 245347098 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   
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41 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 245224026 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

42 Ngô Thị Bốn 205879563 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 

Thu gom 

rác, phế 

liệu 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

43 Nguyễn Phương 245205387 
Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

44 Phạm Thị Luyến 245453515 
Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

45 Đặng Doan 245014085 
Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

46 Hồ Thị Thủy 245014084 
Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

47 Đặng Thị Cảnh Mỹ 245299289 
Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

48 Nguyễn Văn Duẩn 245196279 
Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa Phú 
Xe ôm 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

49 Phạm Minh Trung 245156774 
Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 

Bốc vác 

hàng hóa 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

50 Võ Thị Thanh Nhi 245370874 
Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   
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51 Lê Thị Lụa 245210831 
Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

52 Nguyễn Phan Văn Thành 245096308 
Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

53 Võ Thị Kim Huệ 245280464 
Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 

Phục vụ 

quán ăn 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

54 Nguyễn Thị Ngọc 187317828 
Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 

Bán quán 

cà phê, 

nước giải 

khát 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

  TỔNG CỘNG IV: 54 người      54.000.000   

V PHƯỜNG NGHĨA TÂN, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA     
    

1 Trần Văn Hùng 245010732 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 

Chạy xe 

ôm 

Thành phố Gia 

Nghĩa 1.000.000   

2 Lâm Thị Thương 

245372219 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 

Dọn 

phòng nhà 

nghỉ 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 1.000.000   

3 Nguyễn Thị Hà 245322360 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 

Bán cà 

phê 

Khu vực Đồi thông 

phường Quảng 

Thành 1.000.000   

4 Phùng Hồng Linh 245395544 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 

Dọn vệ 

sinh tại 

khách sạn 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

5 Phùng Trường Giang 081057335 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 

Bảo vệ tại 

Khách sạn 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   
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Tú Hằng 

6 Phạm Thị Lệ Hằng 245456780 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ bán 

cà phê 

Đường Tôn Đức 

Thắng, phường 

Nghĩa Thành 1.000.000   

7 Nguyễn Thị Hiền 240684244 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 
Bán vé số 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

8 Nguyễn Thị Phượng 240810822 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ quán 

ăn 

Đường Huỳnh 

Thúc Kháng, thành 

phố Gia Nghĩa 1.000.000   

9 Bùi Hữu Toàn 363777964 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

nhà hàng 

Sơn Mã 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

10 Trương Hoàng Sơn 092072000401 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

11 Hồ Thị Phép 363538957 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

nhà hàng 

Sơn Mã 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

12 Kim Thị Đón 371344514 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

nhà hàng 

Sơn Mã 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

13 Nguyễn Văn Chọn 363596012 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

nhà hàng 

Sơn Mã 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

14 Nguyễn Thị Dự 245223453 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Thu gom 

rác thải 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

15 Nguyễn Thị Hịch 245001945 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   
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16 Lê Thị Thùy Liên 245004438 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

nhà nghỉ 

TD 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

17 Xuân Thị Mến 245340971 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Tạp vụ 

nhà hàng 

Sơn Mã 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

18 Lâm Thị Ngọc Phượng 245347662 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Thu gom 

phế liệu 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

19 Trần Thị Mai Linh 245311104 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

20 Trần Thị Thu Hà 245397186 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

21 Nguyễn Thị Việt 245012309 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

22 Phồng Thị Múi 245023724 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Thu gom 

phế liệu 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

23 Ngô Thị Thương 172534054 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Thu gom 

phế liệu 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

24 Nguyễn Thị Hoa 245274826 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

ăn 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

25 Phạm Thị Nông 245127009 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán ăn 

sáng 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

26 Nguyễn Hưng Phi 250891174 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán bún 

phở 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

27 Phan Đinh Kỳ 273195380 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 
Bán bún 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   
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28 Nguyễn Thị Vương 245130141 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán bún 

phở 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

29 Hồ Thị Trọng 245196170 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán bún 

phở 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

30 Nguyễn Thị Hồng Thắm 242011152 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

31 Nguyễn Thị Xanh 211407258 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 
Bán vé số 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

32 Trần Thị Trầm 080866096 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 
Bán vé số 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

33 Lê Thị Lan Anh 280902981 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Kinh 

doanh 

quán ca 

phê 

Phường Nghĩa Phú 

1.000.000   

34 Trần Thị Lệ Ngọc 245323934 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ bán 

đồ ăn sáng 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

35 Trần Thị Lộc 021382127 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

ăn 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

36 Nguyễn Thị Tâm 245329452 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 
Bán vé số 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

37 Trần Thị Nga 183643688 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

ăn 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

38 Nguyễn Văn Phúc 186186349 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

ăn 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

39 Vũ Bá Nhân 245096031 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

cà phê 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   
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40 Hoàng Thị Vĩ 245277513 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

cà phê 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

41 Lê Thị Cảnh 245073407 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ quán 

bún 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

42 Phan Thị Bình 245209433 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ bán 

quán cà 

phê 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

43 Võ Thế Nam 245278675 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Pha chế 

quán cà 

phê 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

44 Võ Thị Thuỳ Linh 245189894 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Nhân viên 

bán cà phê 

TDP 2 phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

45 Đào Thị Mai Hương 245232595 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Nhân viên 

bán cà phê 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

46 Trần Văn Huy 044083000339 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán cà 

phê, ăn 

vặt 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

47 Dương Thị Thanh 194518315 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Tân 

Bán cà 

phê, ăn 

vặt 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

48 Nguyễn Ngọc Thơ   
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 
Bán vé số 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

49 Nguyễn Thị Tuyết 245236078 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

nhà hàng 

Sơn Mã 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

50 Đỗ Đình Xoan 
245295332 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán cháo 

lòng 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   
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51 Hồ Văn Khánh 205517865 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán mì 

quảng Đại 

Lộc 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

52 Nguyễn Thị Trí 245318794 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán cà 

phê 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

53 Dương Thị Kim Tín 212255664 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ quán 

cà phê 

Đồng 

Xanh 

Phường Nghĩa Tân 

1.000.000   

54 Nguyễn Thị Hương 245074326 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán nước 

mía 
Phường Nghĩa Tân 

1.000.000   

55 Cao Thị Oanh 245074051 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

ăn 

Phường Nghĩa 

Thành 1.000.000   

56 Nguyễn Văn Oanh 245155535 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

ăn 

Phường Nghĩa 

Thành 1.000.000   

57 Vũ Thị Quy 245155660 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

ăn 
Phường Nghĩa Tân 

1.000.000   

58 Nguyễn Thị Thạnh 215243930 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

ăn 
Phường Nghĩa Phú 

1.000.000   

59 Bùi Quốc Triều 211819154 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

cà phê 
Phường Nghĩa Phú 

1.000.000   

60 Nguyễn Bá Hà 245154098 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ quán 

cơm 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

61 Võ Hoài Nam 245440330 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ quán 

cơm 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   
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62 Hoàng Thị Hồng 245247573 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

cà phê 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

63 Lương Đình Duyên 245242873 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Bán quán 

cà phê 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

64 Phạm Thị Mỹ Phượng 245465237 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

quán cà 

phê 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

65 Phạm Thị Lan 245320607 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ bán 

bánh xèo 

quán Bé 

Mập 

Phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

66 Lê Thị Kim Hương 245096142 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Tân 

Phụ quán 

ăn 

Phường Nghĩa 

Thành 1.000.000   

67 Đoàn Thị Ngãi 245167358 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Tân 

Bán hàng 

rong 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

68 Nguyễn Ngọc Ánh 245385606 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Tân 

Bán cà 

phê, nước 

mía 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 
1.000.000   

69 Nguyễn Thị Mộng Thu 363664858 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Tân 

Phục vụ 

Nhà hàng 

Sơn Mã 

TDP 2, phường 

Nghĩa Tân 
1.000.000   

70 Lương Đình Đoàn 245451662 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Tân 

Bán bánh 

cuốn 

TDP 3, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000   

71 Trần Thế Hùng 245049418 
Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Tân 

Chạy xe 

ba gác vận 

chuyển 

hàng 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000   
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  TỔNG CỘNG V: 71 người 
  

71.000.000   

VI XÃ ĐẮK R'MOAN, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 
      

1 Lê Thị Hồng 245390427 
Thôn Tân Bình, xã 

Đắk R'Moan 

Bán cháo 

lươn 

TDP3, phường 

Nghĩa Phú 1.000.000   

2 Trần Thị Thu Hà 245279887 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Phụ quán 

ăn 

Dịch vụ nấu ăn 

Yến Nai, thôn Tân 

Lợi, xã Đắk 

R'Moan 1.000.000   

3 Trần Thị Thu Hồng 245348946 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Phụ quán 

ăn 

Dịch vụ nấu ăn 

Yến Nai, thôn Tân 

Lợi, xã Đắk 

R'Moan 1.000.000   

4 Trần Thị Yến 245279886 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Phụ quán 

ăn 

Dịch vụ nấu ăn 

Yến Nai, thôn Tân 

Lợi, xã Đắk 

R'Moan 1.000.000   

5 Triệu Văn Cường 245396360 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

hàng hóa 

Khu vực Gia 

Nghĩa 

1.000.000   

6 Phùng Thanh Quân 245127974 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

hàng hóa 

Cửa hàng Quỳnh 

Trâm, xã Đắk 

R’Moan 
1.000.000   

7 Nguyễn Thị Đào 245243498 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Bán hàng 

rong, nhỏ 

lẻ 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   
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8 Nguyễn Thị Thọ 245248770 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Bán hàng 

rong, nhỏ 

lẻ 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

9 Nguyễn Thị Tuyết 245003609 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 
Bán vé số 

Khu vực xã Đắk 

R'Moan 1.000.000   

10 Nguyễn Thị Hoài Thanh 230427761 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 
Bán vé số 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000   

11 Lê Thị Hương 245061952 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Thu gom 

rác, phế 

liệu 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000   

12 Hoàng Thị Hoa 245345899 
Thôn Tân Hiệp, xã 

Đắk R'Moan 

Bán hàng 

rong (bán 

trái cây) 

Khu vực xã Đắk 

R'Moan 
1.000.000   

13 Nguyễn Thanh Hoài 245164573 
Thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 
Bốc vác 

Thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 1.000.000   

14 Nguyễn Thị Loan 245164572 
Thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 

Phụ quán 

ăn 

Xã Nhân cơ, huyện 

Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 1.000.000   

15 Hứa Thị Tý 245451248 
Thôn Tân Phú, xã 

Đắk R'Moan 

Phụ quán 

Cà phê 

Xã Nhân cơ, huyện 

Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 1.000.000   

16 Hà Thị Trang 131202671 
Thôn Tân Phú, xã 

Đắk R'Moan 

Bốc vác 

hàng hóa 

Xã Nhân cơ, huyện 

Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 1.000.000   

  TỘNG CỘNG VI: 16 người 
  

16.000.000   

VII PHƯỜNG NGHĨA ĐỨC, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 
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1 Trần Văn Chính 245209179 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 

Bán đồ ăn 

nhanh 

Thôn Nghĩa 

Thuận, xã Đắk Nia 1.000.000 
  

2 Phạm Thị Thu Hà 245347864 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

ăn vặt 

TDP 1, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

3 Nguyễn Thị Bình 245209178 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 

Bán đồ ăn 

nhanh 

Thôn Nghĩa 

Thuận, xã Đắk Nia 1.000.000 
  

4 Trần Quốc Việt 245136313 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 

Giao hàng 

chuyển 

phát 

nhanh 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000.000 

  

5 Nguyễn Thị Hạnh 245000499 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 

Phụ quán 

bún 

Đường Tôn Đức 

Thắng, phường 

Nghĩa Thành 1.000.000 

  

6 Phan Huy Báo 245254884 
Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 
Xe ôm 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000 
  

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 245292824 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

cà phê 

Enjoy 

TDP 2, phường 

Nghĩa Thành 
1.000.000 

  

8 Lâm Thị Minh Thanh 245452768 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 

Bán cà 

phê giải 

khát 

TDP 2, phường  

Nghĩa Đức 
       1.000.000 

  

9 Hoàng Thị Đào 245390771 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 

Tạp vụ 

(dọn nhà 

theo giờ) 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000 

  

10 Trịnh Đoàn Hùng Minh 245273743 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 
Xe ôm 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000 
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11 Hồ Thị Tuyết 245003552 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 
Bán vé số 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000 
  

12 Nguyễn Đức 191327607 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 

Bán bún 

bò huế 

TDP 3, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

13 Nguyễn Văn Kiên 245038804 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 
Xe ôm 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000 
  

14 Đặng Thị Hương 245336107 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 

Thu gom 

phế liệu 

Thành phố Gia 

Nghĩa 1.000.000 
  

15 Nguyễn Thị Túy 245340406 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 

Bán rau 

củ dạo 

TDP 2, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

16 Phạm Ngọc Trường 245247521 
Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

vịt cỏ 

Quán Ngọc 

Trường, tổ dân phố 

3, phường Nghĩa 

Đức 1.000.000 

  

17 Hồ Thị Hạnh 245445629 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

ăn 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Trung 1.000.000 

  

18 
Nguyễn Thị Phương 

Trâm 
245336886 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

bún 

TDP 3, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

19 Đào Thị Phi Yến 044188000046 
Tổ dân phố 3 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

bún 

TDP 3, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

20 Võ Thị Minh Chuyển 245347335 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán cà 

phê 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 
1.000.000 

  

21 Nguyễn Phi Vân 245014226 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán cà 

phê 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 
1.000.000 
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22 Lê Thị Diệu Hiền 245003891 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

bún 

Quán 107, tổ dân 

phố 3, phường 

Nghĩa Đức 
1.000.000 

  

23 Đỗ Thị Mai Thảo 245388990 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

bún 

TDP 5, phường 

Nghĩa Đức 
1.000.000 

  

24 Chế Thị Trang 245475821 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Dọn 

phòng 

(Tạp vụ) 

Khách sạn Hà Nội 

Phố 
1.000.000 

  

26 Trần Chí Thành 183136397 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán quán 

ăn 

TDP 1, phường 

Nghĩa Tân 1.000.000 
  

27 Trần Viết Quân 245003112 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Phục vụ 

quán cà 

phê 

Phường Nghĩa Đức 

1.000.000 

  

28 Lê Thị Loan 044188003517 
Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức 

Bán cháo 

dinh 

dưỡng 

TDP 3, phường 

Nghĩa Đức 
1.000.000 

  

29 Hoàng Kim Chung 245349308 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Đức 

Bán hàng 

rong 

Khu vực phường 

Nghĩa Trung 1.000.000 
  

30 Nông Văn Lại 245458034 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Đức 
Phục vụ 

Nhà hàng Lodge, 

tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Trung 1.000.000 

  

31 Nguyễn Thị Ân 245021036 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Đức 

Thu gom 

nhôm 

nhựa 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 
1.000.000 
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32 Nguyễn Văn Nam 245398748 
Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa Đức 

Bán bánh 

xèo 

TDP 1, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

25 Đặng Phước Minh Đức 245349006 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Đức 

Phụ quán 

cơm tấm 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Trung 1.000.000 

  

33 Trần Thị Lan 215028523 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Đức 

Phụ quán 

cháo đêm 

TDP 3, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

34 Nguyễn Thị An 245235637 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Đức 

Rửa chén 

bát 

Nhà hàng Lodge, 

tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Trung 1.000.000 

  

35 Ngô Văn Anh 215000059 
Tổ dân phố 5 

phường Nghĩa Đức 
Bốc vác 

Khu vực phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 
  

36 Nguyễn Thị Nữ 170008875 
Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Đức 

Rửa bát 

chén 

Quán bún riêu Như 

Ý, TDP 3, phường 

Nghĩa Đức 1.000.000 

  

37 Phạm Thị Tiến 245242689 
Tổ dân phố 5,  

phường Nghĩa Đức 

Mua ve 

chai 

Khu vực thành phố 

Gia Nghĩa 1.000.000 
  

38 Võ Thị Thanh Sang 245210836 
Tổ dân phố 5 

phường Nghĩa Đức 

Bán cà 

phê, giải 

khát 

TDP 5, phường 

Nghĩa Đức 
1.000.000 

  

  TỔNG CỘNG VII: 38 người     38.000.000 
  

  TỔNG CỘNG I + II + III + IV + V + VI + VII: 286 người      286.000.000   

 


